
Hình thức

(Nếu là NVBH/AM thì ghi tên nhân 

viên)

(Nếu là NVBH/AM thì tên của đơn vị cung 

cấp DV HTKD, Tổng giám đốc đơn vị cung 

cấp DV HTKD)

(Nếu là NVBH/AM- thì 

ghi số của nhân viên)

1 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone An Hải
747 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành 

Phố Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 2363959123 Cửa hàng MobiFone

2 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Hải Châu 2
193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 787673673 Cửa hàng MobiFone

3 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Hải Châu 1
167 Nguyễn Chí Thanh, Phường Hải Châu, 

Thành phố Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 2363843969 Cửa hàng MobiFone

4 MobiFone Đà Nẵng
Cửa hàng MobiFone Ngũ Hành 

Sơn

498E đường Lê Văn Hiến, Phường Ngũ 

Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 2363981379 Cửa hàng MobiFone

5 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Thanh Khê 3 86 Lý Thái Tổ, Phường Thanh Khê, Đà nẵng MobiFone Đà Nẵng 795506506 Cửa hàng MobiFone

6 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Thanh Khê 2
391 Nguyễn Văn Linh, Phường Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 2363820666 Cửa hàng MobiFone

7 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Cẩm Lệ
586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 788674674 Cửa hàng MobiFone

8 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Hòa Khánh 2
Đường DT602, thôn An Ngãi Tây 1, 

Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 2363792757 Cửa hàng MobiFone

9 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Hòa Khánh 1
499 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh, 

Thành phố Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 2363792779 Cửa hàng MobiFone

10 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Hòa Tiến
Đường DT605, thôn Dương Sơn, xã Hòa 

Tiến, Thành phố Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 2363798567 Cửa hàng MobiFone

11 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Thanh Khê 1
01 Hà Huy Tập, Phường Thanh Khê, Thành 

phố Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 795664664 Cửa hàng MobiFone

12 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Bàn Thạch
114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

Thành phố Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 2363852678 Cửa hàng MobiFone

13 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Hương Trà
797 Phan Chu Trinh, Phường Hương Trà, 

Thành phố Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 796771771 Cửa hàng MobiFone

14 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Núi Thành
Quốc lộ 1A (Ngã tư 176 Phạm Văn Đồng), 

Xã Núi Thành, Thành phố Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 796733733 Cửa hàng MobiFone

15 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Tam Kỳ
56 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Tam Kỳ, 

Thành phố Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 796571571 Cửa hàng MobiFone

16 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Thăng Bình
40 Nguyễn Hoàng, Xã Thăng Bình, Thành 

phố Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 2363668668 Cửa hàng MobiFone

17 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Tiên Phước
88 Đường 10/3, Xã Tiên Phước, Thành phố 

Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 2363894696 Cửa hàng MobiFone

18 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Hiệp Đức
314 Hùng Vương, Xã Hiệp Đức, Thành phố 

Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 2363883666 Cửa hàng MobiFone

19 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Hội An
576 Hai Bà Trưng, Phường Hội An, Thành 

phố Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 2363928555 Cửa hàng MobiFone

MBF Tỉnh/TP: Đà Nẵng

DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

STT MBF TỈnh/Thành phố

Tên Đại lý/ĐCCDVVT Địa chỉ Đại lý/ĐCCDVVT Tên chủ Đại lý/ĐCCDVVT Số điện thoại liên lạc

(Chọn 1 trong các hình 

thức: 

CHGD/ĐLUQ/NVBH/AM)



20 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Khâm Đức
45 Phạm Văn Đồng, Xã Khâm Đức, Thành 

phố Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 2363881123 Cửa hàng MobiFone

21 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Nam Phước
77 Hùng Vương, Xã Nam Phước, Thành 

phố Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 2363881123 Cửa hàng MobiFone

22 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Quế Sơn
21 Đỗ Quang, Xã Quế Sơn, Thành phố Đà 

Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 2363885168 Cửa hàng MobiFone

23 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Đại Lộc
38 Nguyễn Tất Thành, Xã Đại Lộc, Thành 

phố Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 2363865996 Cửa hàng MobiFone

24 MobiFone Đà Nẵng Cửa hàng MobiFone Điện Bàn
251 Trần Nhân Tông, Phường Điện Bàn, 

Thành phố Đà Nẵng
MobiFone Đà Nẵng 2363758999 Cửa hàng MobiFone

25 MobiFone Đà Nẵng Phan Thị Bi MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 935932293 NVBH

26 MobiFone Đà Nẵng Lâm Thị Na MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 707191191 NVBH

27 MobiFone Đà Nẵng Dương Thanh Tùng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 937666643 NVBH

28 MobiFone Đà Nẵng Võ Thị Thanh Chinh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905123127 NVBH

29 MobiFone Đà Nẵng Đinh Thị Diễm Ngọc MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905883298 NVBH

30 MobiFone Đà Nẵng Nguyễn Thị Ly Na MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 934711099 NVBH

31 MobiFone Đà Nẵng Lê Ngọc Cảnh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 789234566 NVBH

32 MobiFone Đà Nẵng Lê Văn Đức MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 935232999 NVBH

33 MobiFone Đà Nẵng Trần Thị Huyền MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905912222 NVBH

34 MobiFone Đà Nẵng Phạm Hữu Nghĩa MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905789714 NVBH

35 MobiFone Đà Nẵng Trần Tiến Quân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 932910091 NVBH

36 MobiFone Đà Nẵng Đoàn Tuấn Ngọc MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 935073579 NVBH

37 MobiFone Đà Nẵng Lương Đông MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901179777 NVBH

38 MobiFone Đà Nẵng Võ Thành Liêm MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 977484099 NVBH

39 MobiFone Đà Nẵng Nguyễn Thị Thúy Hiền MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 947447957 NVBH

40 MobiFone Đà Nẵng Bùi Thị Ân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 932440772 NVBH

41 MobiFone Đà Nẵng Bùi Thị Mỹ Hạnh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 918868897 NVBH

42 MobiFone Đà Nẵng Lương Thị Thơm MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 889039777 NVBH

43 MobiFone Đà Nẵng Lê Như Trọng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 775587888 NVBH

44 MobiFone Đà Nẵng Nguyễn Tài Năng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905357911 NVBH

45 MobiFone Đà Nẵng Trương Trọng Hiền MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 935844789 NVBH

46 MobiFone Đà Nẵng Đặng Hữu Lập MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901173777 NVBH

47 MobiFone Đà Nẵng Huỳnh Văn Hoan MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905883188 NVBH

48 MobiFone Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hùng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905626284 NVBH

49 MobiFone Đà Nẵng Đoàn Văn Ân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901166111 NVBH

50 MobiFone Đà Nẵng Đỗ Như Bằng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 935719917 NVBH

51 MobiFone Đà Nẵng Lê Phạm Tuấn Hải MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905511114 NVBH

52 MobiFone Đà Nẵng Phan Chu Trinh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905001667 NVBH

53 MobiFone Đà Nẵng Lê Hoàng Phúc Hạnh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 935503567 NVBH

54 MobiFone Đà Nẵng Trần Thị Hảo MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931987987 NVBH

55 MobiFone Đà Nẵng Lê Trung Hiếu MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 777102222 NVBH

56 MobiFone Đà Nẵng Dương Công Trung MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931414243 NVBH

57 MobiFone Đà Nẵng Lê Minh Lợi MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 935990935 NVBH

58 MobiFone Đà Nẵng Trịnh Đình Tài MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905698699 NVBH

59 MobiFone Đà Nẵng Lê Văn Thêm MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905668667 NVBH

60 MobiFone Đà Nẵng Huỳnh Minh Nhứt MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 935105222 NVBH

61 MobiFone Đà Nẵng Hắc Thanh Hiệp MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901961902 NVBH

62 MobiFone Đà Nẵng Phạm Thị Thanh Lan MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 906164579 NVBH

63 MobiFone Đà Nẵng Lê Tường Anh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905218418 NVBH



64 MobiFone Đà Nẵng Nguyễn Văn Lực MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 906572234 NVBH

65 MobiFone Đà Nẵng Huỳnh Văn Thành MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905200799 NVBH

66 MobiFone Đà Nẵng Trương Duy Hùng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 906439243 NVBH

67 MobiFone Đà Nẵng Mai Đăng Hoàng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931922668 NVBH

68 MobiFone Đà Nẵng Đinh Công Minh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905583283 NVBH

69 MobiFone Đà Nẵng Lê Văn Huy MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901139777 NVBH

70 MobiFone Đà Nẵng Nguyễn Đắc Cường MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905984848 NVBH

71 MobiFone Đà Nẵng Đoàn Thị Ngọc Tâm MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905679096 NVBH

72 MobiFone Đà Nẵng Phạm Thị Thanh Lan MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 906164579 NVBH

73 MobiFone Đà Nẵng Hắc Thanh Hiệp MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901961902 NVBH

74 MobiFone Đà Nẵng Lê Trung Hiếu MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 777102222 NVBH

75 MobiFone Đà Nẵng Đỗ Như Bằng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 935719917 NVBH

76 MobiFone Đà Nẵng Lương Đông MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 777539444 NVBH

77 MobiFone Đà Nẵng Bùi Công Định MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901113115 AM

78 MobiFone Đà Nẵng Nguyễn Minh Lê MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 779858687 AM

79 MobiFone Đà Nẵng Trần Thị Như Ngọc MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 932433403 AM

80 MobiFone Đà Nẵng Trần Thị Minh Khoa MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 777777759 AM

81 MobiFone Đà Nẵng Trà Thị Vân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931951919 AM

82 MobiFone Đà Nẵng Trần Hồng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905778866 AM

83 MobiFone Đà Nẵng Trần Thị Kiều My MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 934949915 AM

84 MobiFone Đà Nẵng Võ Trọng Đức MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905071618 AM

85 MobiFone Đà Nẵng Nguyễn Cao Cường MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905999389 AM

86 MobiFone Đà Nẵng Phạm Lanh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 935262645 AM

87 MobiFone Đà Nẵng Nguyễn Đắc Thiện MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 898234555 AM

88 MobiFone Đà Nẵng Võ Văn Phú MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905396111 AM

89 MobiFone Đà Nẵng Phan Trần Huy Thành MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905850268 AM

90 MobiFone Đà Nẵng Lê Văn Thành MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 935180986 AM

91 MobiFone Đà Nẵng Trần Hoàng Hà Dũng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901968999 AM

92 MobiFone Đà Nẵng Từ Thiện Chí MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905227427 AM

93 MobiFone Đà Nẵng Lê Bá Phúc MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 905855237 AM

94 MobiFone Đà Nẵng
Công ty TNHH MTV Anh Hoàng 

Minh

Thôn Giáng Phường Hòa Xuân, Thành phố 

Đà Nẵng (Thôn Giáng Nam 2, Xã Hòa 

Phước, Huyện Hòa Vang)

HUỲNH ĐỨC MINH 2363686688 ĐLUQ

95 MobiFone Đà Nẵng
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Truyền thông An Vũ

274 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Cẩm 

Lệ, Thành phố Đà Nẵng (274 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường Khuê Trung, Quận 

Cẩm Lệ)

MAI THỊ THU TRANG 2363688999 ĐLUQ

96 MobiFone Đà Nẵng
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Huỳnh Thanh Nhân

Lô 2G1 Trần Nhân Phường An Hải, Thành 

phố Đà Nẵng

(Lô 2G1 Trần Nhân Tông, Phường An Hải 

Bắc, Quận Sơn Trà)

HUỲNH THỊ KIM TÌNH 935429439

97 MobiFone Đà Nẵng
Công ty TNHH Một Thành

Viên Phát Gia Tiến

639 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành 

phố Đà Nẵng (639 Ngô Quyền, Phường An 

Hải Bắc, Quận Sơn Trà)

NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG 935177555 ĐLUQ

99 MobiFone Đà Nẵng

Công ty TNHH Kỹ Thuật và 

Thương mại Sigmatec Miền Trung 

(An Thoa)

2A Nguyễn Thái Bình, Phường Hòa Khánh, 

Thành phố Đà Nẵng (2A Nguyễn Thái Bình, 

Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu,)

NGUYỄN THÀNH TRUNG 2366505007 ĐLUQ

100 MobiFone Đà Nẵng
Công ty TNHH Sim số Đại

Tài

37 Yên Thế, Phường An Khê, Thành phố 

Đà Nẵng (37 Yên Thế, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ)
TRẦN MINH PHƯƠNG 888433333 ĐLUQ

https://masothue.com/Search/?q=MAI+TH%E1%BB%8A+THU+TRANG&type=legalName
https://masothue.com/Search/?q=NGUY%E1%BB%84N+TH%E1%BB%8A+THU%E1%BB%B2+DUNG&type=legalName
https://masothue.com/Search/?q=NGUY%E1%BB%84N+TH%C3%80NH+TRUNG&type=legalName
https://masothue.com/Search/?q=TR%E1%BA%A6N+MINH+PH%C6%AF%C6%A0NG&type=legalName


101 MobiFone Đà Nẵng ĐLC Hưng Hạnh Phúc

42 Nhơn Hòa 1,Hòa An,cẩm Lệ,Đà Nẵng 

(42 Nhơn Hòa 1,Phường An Khê, TP.Đà 

Nẵng)

ĐỖ ĐỨC VIỆT 978119911 ĐLUQ

102 MobiFone Đà Nẵng
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG 

HÒA HẢI

55 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành 

Sơn (55 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Ngũ 

Hành Sơn)

TRẦN NGỌC THẢO 905967967 ĐLUQ

103 MobiFone Đà Nẵng
Công ty TNHH MTV Mobi Lê 

Hoàng Quân

473 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Khánh, 

Thành phố Đà Nẵng (473 Hoàng Văn Thái, 

P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu)

LÊ VĂN THÊM 905668667 ĐLUQ

104 MobiFone Đà Nẵng
Công ty TNHH Viễn thông

Hàn Giang

16 Hoàng Xuân Nhị, P.Hòa Cường, TP Đà 

Nẵng
VÕ THỊ THÙY TRANG 905707707 ĐLUQ

106 MobiFone Đà Nẵng Minh Long

200 Trần Nhân Tông, Phường Điện Bàn, TP 

Đà Nẵng (200 Trần Nhân Tông, TT Vĩnh 

Điện , Điện Bàn , Quảng Nam)

NGUYỄN NHO SƠN 905606229 ĐLUQ

107 MobiFone Đà Nẵng Lập Tín

288 Cửa Đại, Phường Hội An Đông, TP Đà 

Nẵng

(288 Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, Tp Hội 

An, Quảng Nam)

TRƯƠNG MINH DŨNG 905343858 ĐLUQ

108 MobiFone Đà Nẵng Phước Hưng

137 Điện Biên Phủ, Khối phố Long Xuyên 1, 

Xã Nam Phước, TP Đà Nẵng

(137 Điện Biên Phủ, Khối phố Long Xuyên 

1, Thị Trấn Nam Phước,

Duy Xuyên, Quảng Nam)

NGUYỄN VĂN THẾ 2353877729 ĐLUQ

109 MobiFone Đà Nẵng Công ty TNHH TM Nam Hiển 153 Hàm Nghi, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
TRẦN THẮNG

905268909 ĐLUQ

110 MobiFone Đà Nẵng ĐBH Kim Cương 490 HoàngDiệu NGUYỄN NỮ MINH DUNG 905759815 Điểm bán

111 MobiFone Đà Nẵng Linh Tiên 287 HoàngDiệu TĂNG THỊ THU HIỀN 935362410 Điểm bán

112 MobiFone Đà Nẵng ĐBH -137 Nguyễn Hữu Dật 137 Nguyễn Hữu Dật TRẦN TRUNG TÍN 905321321 Điểm bán

113 MobiFone Đà Nẵng Tiến Thịnh Tiên 111aHoàngDiệu TRẦN THỊ THANH HOA 903575357 Điểm bán

114 MobiFone Đà Nẵng ĐBH Tiểu Trang - 227 Đống Đa 227 Đống Đa LÊ TRUNG HIẾU 935165168 Điểm bán

115 MobiFone Đà Nẵng ĐB Duy tuấn 265 Ngô Quyền NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 905022427 Điểm bán

116 MobiFone Đà Nẵng Thanh Nhân 525 Trần Nhân Tông HUỲNH THANH NHÂN 935429439 Điểm bán

117 MobiFone Đà Nẵng ĐB Như Ngọc 9 An Thượng 6 TRẦN TƯỜNG VI 935696555 Điểm bán

118 MobiFone Đà Nẵng ĐB Hoàng mobi ki ốt 29 Chợ Non Nước LÝ VĂN TUẤN 933331200 Điểm bán

119 MobiFone Đà Nẵng ĐB CP Store 18 bà huyện thanh quan NGÔ KIM CƯỜNG 905808289 Điểm bán

120 MobiFone Đà Nẵng Ngọc Tuấn
Thôn Túy Loan Đông 1 - Xã Hòa Vang - Đà 

Nẵng
NGUYỄN ĐẮC THỊNH 905138567 Điểm bán

121 MobiFone Đà Nẵng Hương Phát 341 CMT8 PHAN THỊ THÙY HƯƠNG 777499679 Điểm bán

122 MobiFone Đà Nẵng CHĐT Thanh Hải 53 Đô Đốc Lộc HUỲNH DŨNG 782648222 Điểm bán

123 MobiFone Đà Nẵng Duy Long 358 Tôn Đản TÔN NỮ THỊ VY 905100981 Điểm bán

124 MobiFone Đà Nẵng Bảo Ngọc 157 Ông Ích Đường TÁN THỊ THANH THỦY 905723717 Điểm bán

125 MobiFone Đà Nẵng Cường Trang 285 CMT8 TÁN THỊ HÒA TRANG 932410568 Điểm bán

126 MobiFone Đà Nẵng Duy Long 358 Tôn Đản TÔN NỮ THỊ VY 905100981 Điểm bán

127 MobiFone Đà Nẵng Minh Tâm 314 Tôn Đản VÕ MINH TÂM 931122111 Điểm bán

128 MobiFone Đà Nẵng THU THẢO PHAN THỊ THU THẢO 935570747 Điểm bán

129 MobiFone Đà Nẵng Lan Vinh 30 Nguyễn Lương Bằng LÊ THỊ LAN 906445554 Điểm bán

130 MobiFone Đà Nẵng CHĐT Hoàng Hà Âu Cơ-Hòa Khánh Bắc ĐỖ THÁI TÂM 903886495 Điểm bán

131 MobiFone Đà Nẵng Huy Hoàng Thôn Dương Sơn - Xã Hòa Tiến - Đà Nẵng TRẦN THỊ TƯỜNG VI 905825822 Điểm bán

132 MobiFone Đà Nẵng Điểm bán Quỳnh Giao 61 đặng dung -hòa khánh VÕ VĂN TRỌNG 935677966 Điểm bán
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133 MobiFone Đà Nẵng Dương Huy 33 Nam Cao, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu DƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH 905485405 Điểm bán

134 MobiFone Đà Nẵng BĐ Thư Dung 14 Bắc Sơn LƯƠNG THỊ MỸ DUNG 905222377 Điểm bán

135 MobiFone Đà Nẵng Bưu Điện Kim Liên 49 Trường Sơn TRƯƠNG THỊ KIM LIÊN 935685268 Điểm bán

136 MobiFone Đà Nẵng Huy Hoàng
262 Hùng Vương, Phường Tam Kỳ, Đà 

Nẵng
PHẠM ĐỨC LINH 905499894 Điểm bán

137 MobiFone Đà Nẵng Phú Sỹ TBI QL1A Xã Thăng điền, đà nẵng BÙI THỊ KIM VÂN 903585348 Điểm bán

138 MobiFone Đà Nẵng Minh TBI Chợ Quán Gò Xã thăng điền, đà nẵng LƯƠNG MINH 905923576 Điểm bán

139 MobiFone Đà Nẵng Anh Vũ TBI QL1A Xã thăng điền, đà nẵng LÊ PHẠM TUẤN HẢI 782609912 Điểm bán

140 MobiFone Đà Nẵng Hải Bình Quang Xã thăng phú, đà nẵng LÊ NGỌC HẢI 905769299 Điểm bán

141 MobiFone Đà Nẵng Đệ Mobile Tam Nghĩa Núi Thành QN NGÔ KHẮC ĐỆ 935580055 Điểm bán

142 MobiFone Đà Nẵng Minh Ngọc Tam Hiệp, Núi Thành LƯƠNG THỊ THƠM 935019998 Điểm bán

143 MobiFone Đà Nẵng Tân Tịnh
05 Trần Ngọc Sương, Xã Tiên Phước, Đà 

Nẵng, Việt Nam
VÕ VIẾT TỊNH 905501110 Điểm bán

144 MobiFone Đà Nẵng Quốc Tuấn NTH Thôn Mỹ Sơn , Tam Anh PHẠM QUỐC TUẤN 787742345 Điểm bán

145 MobiFone Đà Nẵng Bình Minh 2 Thôn Diêm Phổ, xã Tam Anh NGUYỄN TẤN TIÊN 905344678 Điểm bán

146 MobiFone Đà Nẵng Hoa Quang Thôn Diêm Phổ, xã Tam Anh NGUYỄN THỊ XUÂN HOA 935600860 Điểm bán

147 MobiFone Đà Nẵng Quốc Vùng Thôn Lộc Ngọc Xã Tam Xuân TRẦN VĂN VÙNG 934837255 Điểm bán

148 MobiFone Đà Nẵng Bin
Thôn 3, Xã Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam, 

Việt Nam
PHẠM THỊ THANH LAN 906164579 Điểm bán

149 MobiFone Đà Nẵng Phương Trang
Thôn 3, Xã Tiên Thọ, Huyện Tiên Phước, 

Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
NGUYỄN THẾ NHÂN 899922789 Điểm bán

150 MobiFone Đà Nẵng Hải Khanh 49 Tiểu La, Xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng NGUYỄN THỊ THU 935505200 Điểm bán

151 MobiFone Đà Nẵng Hải 69 Tiểu La, Xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng NGUYỄN VĂN HẢI 905012348 Điểm bán

152 MobiFone Đà Nẵng Viết Mẫn 03 Lê Lợi NGUYỄN VIẾT MẪN 935996990 Điểm bán

153 MobiFone Đà Nẵng Uyên Trang 341 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ ĐẶNG THỊ THỦY TRANG 934855888 Điểm bán

154 MobiFone Đà Nẵng Thanh Nhàn 92 Hùng Vương NGUYỄN THỊ XUÂN HOA 935600860 Điểm bán

155 MobiFone Đà Nẵng Thành Vinh
864 Phan Chu Trinh, P. Hương Trà, Đà 

Nẵng
DƯƠNG VĂN CẢ 926117579 Điểm bán

156 MobiFone Đà Nẵng CHĐT Quang Định Phong Thử 1,Điện Thọ NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG 942702220 Điểm bán

157 MobiFone Đà Nẵng DLC Hải Hương Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam ĐẶNG THỊ DUNG 905277288 Điểm bán

158 MobiFone Đà Nẵng Phước Phương Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam PHAN PHƯỚC PHƯƠNG 782615608 Điểm bán

159 MobiFone Đà Nẵng Thương Phúc Thanh Vân, Đại Cường, Đại Lộc HUỲNH THỊ PHÚC 789448458 Điểm bán

160 MobiFone Đà Nẵng Duy Sinh 2
Điện Biên Phủ -Nam Phước _Duy Xuyên 

_Quảng NAM 
NGUYỄN DUY SINH 904077161 Điểm bán

161 MobiFone Đà Nẵng Năm Hải 496Cửa Đại, Cẩm Châu TRẦN HẢI 935365367 Điểm bán

162 MobiFone Đà Nẵng Apple Store 482 cửa Đại- P Cẩm Châu HUỲNH THỊ MINH TRANG 905385836 Điểm bán


